VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I: NGÀY  SINH NHẬT CỦA  BÉ
Thời gian thưc hiên 1 tuần từ ngày 6/10/2025  đến ngày 10/10/2025
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hạnh
[bookmark: _GoBack]Thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
NDC :Dạy KNCH bài " Khúc hát mừng sinh nhật"
 NDKH: + NH: Năm ngón tay ngoan
                                                                                              + TCÂN: Ai nhanh nhất
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát .
- Trẻ hát đúng giai điệu , lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát.Rèn cho trẻ sự tự tin khi thể hiện bài hát.
- Trẻ hứng thú nghe cô hát và chơi trò chơi.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: “Năm ngón tay ngoan, Khúc hát mừng sinh nhật”.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Dụng cụ âm nhạc: trống, thanh la, xắc xô.
+ 5- 7 chiếc vòng
3 .Tiến hành.
* HĐ1: “Lật hình đoán tranh”
 - Cô cùng trẻ chơi TC ; Lật hình đoán tranh
	+ Bức tranh nói về điều gì?
	+ trong ngày sinh nhật con thích điều gì nhất?
- Cô dẫn dắt giới thiệu vào bài hát: “ Mừng sinh nhật”
* HĐ2: “Dạy  KNCH bài: Mừng sinh nhật ”
-Dạy KNCH:
- Cô hát cho trẻ nghe thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ giảng nội dung bài hát: “ Mừng ngày sinh nhật đóa hoa, mừng ngày sinh nhật khúc cai .... ”
- Cô hát cho trẻ nghe có nhạc đệm
+ Các con nghe giai điệu của bài hát này như nào?
- Cô bắt nhịp cho cả lớp cùng hát 2- 3 lần
- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Hôm nay cô dạy các con hát bài gì?
- Cô cho cả lớp hát lại 1-2 lần.
- Trò chơi âm nhạc: “ Ai nhanh nhất ”
- Cách chơi: Cô gọi số lượng trẻ lên chơi nhiều hơn số lượng vòng. Cho trẻ nghe 1 bản nhạc khi hết 1 bản nhạc trẻ nhanh chân chạy vào đứng giữa vòng, nếu bạn nào không có vòng đứng sẽ bị phạt.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
* HĐ3: “ Năm ngón tay ngoan ”
- Cô giới thiệu bài hát nghe: “ Năm ngón tay ngoan ”
+ Cô hát lần 1, giảng nội dung: “ Xòe bàn tay, đếm ngón tay...”
+ Cô hát lần 2, trẻ hưởng ứng cùng cô.
Đánh giá trẻ hằng ngày:












Thứ 3 ngày 7 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LQVT: Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5.
- Rèn kĩ năng đếm, xếp tương ứng 1-1 , kĩ năng tạo nhóm số lượng trong phạm vi 5.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô:
+ Các đồ chơi có số lượng 5 để xung quanh lớp.
+ Mỗi trẻ 1 bức tranh nhóm các đồ dùng có số lượng 4, 5,5.
+ Nhạc bài hát : “ Tập đếm ”
          + Đồ dùng dạy của cô giống trẻ kích cỡ to hơn.
 - Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ 1 rổ đựng 5 bạn , 4 áo màu đỏ - 1 áo màu vàng và các thẻ số từ 1 – 5, thẻ số 6 2 thẻ.
+ Đồ dùng , đồ chơi để gian hàng có số lượng 3,4,5.
+ Bài tập khoanh tròn đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 5
3.Tiến hành:
* HĐ1: “ Luyện tập nhận biết số lượng trong phạm vi 4”.
- Cô giới thiệu TC “ Ô cửa bí mật ”.
+ Cách chơi: Cô có các ô cửa từ 1 đến 4. Các con hãy chọn ô cửa số mấy mở ra nói tên và đếm số lượng đồ dùng, sau đó lấy thẻ số tương ứng đặt vào.
* HĐ2: “ Tạo nhóm có 5 đối tượng, đếm đến 5, nhận biết số 5”.
- Trong rổ của con có  gì?
- Nhặt số bạn  ra. Xếp thẳng hàng từ trái sang phải.
- Đếm số bạn.
- Nhặt số áo tặng các bạn . Xếp tương ứng mỗi một bạn là một cái áo.
- Đếm số áo.
- Nhóm bạn và số áo như thế nào với nhau?
- Nhóm nào nhiều hơn – nhóm nào ít hơn ? Nhiều hơn là mấy.
- Muốn 2 nhóm bằng nhau ta phải làm gì?
- Cả các bạn và áo bây giờ đều bằng nhau và bằng mấy?
- Dùng thẻ số mấy để hiển thị cho số lượng là 5 ?
- Ai biết số 5 lên lấy thẻ  đọc to và gài vào cho cô?
- Cô giới thiệu số 5 và đọc là 5
- Cô cho cả lớp đọc số 5 .(1-2 lần).
- Cho trẻ đếm số bạn, số áo và cất dần các nhóm. Khi nói mỗi lần bớt cho trẻ dùng thẻ số xen kẽ với dùng lời nói.
- Trẻ vừa cất vừa đếm lại số .
- TC: Đếm xung quanh lớp số đồ dùng , đồ chơi có số lượng là 5.
* HĐ3: “ Luyện đếm đến 5”.
- TC: “ Kết bạn”.
+ Cách chơi : Yêu cầu các bạn kết lại với nhau thành nhóm 5 người.
- TC: “ Khoanh tròn đdđc, nối nhóm với số lượng tương ứng ”.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.
- Trẻ chơi 1-2 lần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:










Thứ 4  ngày 8 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Truyện: Giấc mơ kì lạ
 1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu truyện.
- Rèn cho trẻ nói đủ câu đủ ý sử dụng ngôn ngữ mạch lạc miêu tả về tên gọi đặc điểm, lời thoại của nhân vật trong truyện.Trẻ hưởng ứng theo diễn biến câu chuyện.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể hằng ngày. 
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô:
+ Rối dẹt.
+ Nhạc bài: Mời bạn ăn; Em có lời ca
+ video truyện: Giấc mơ kì lạ
3.Tiến hành.
*HĐ1: “ Mời bạn ăn ”
 -  Cô và trẻ vận động hát bài: “Mời bạn ăn”.
+ Các con vừa hát bài hát gì nào?
+ Kể tên các thực phẩm có trong bài hát.
+ Bài hát muốn nhắc các con phải như thế nào?
+ Trong bài hát muốn nhắc các con phải ăn, uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và chăm tập thể dục để lớn nhanh và khỏe mạnh. Cô có một câu chuyện rất hay liên quan tới các bộ phận trên cơ thể chúng mình đấy. Đó là câu chuyện: “Giấc mơ kì lạ”.
*HĐ2: “Giấc mơ kì lạ”
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 1.
- Cô  giảng nội dung: “ Nếu không ăn, uống đầy đủ các chất dinh dưỡng và không tập thể dục thì các bộ phận trên cơ thể đều mệt mỏi”
- TC: Những ngón tay ngoan
- Cô kể lần 2 sử dụng rối. .
-  Cô cùng trẻ đàm thoại về câu truyện:
- Đàm thoại:
+ Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì? Trong chuyện có những nhân vật nào?
+ Bạn MiMi như thế nào? Một hôm MiMi mệt, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô đã mơ thấy gì?
+Anh Tay nói gì với anh Chân? Anh Chân đã trả lời như thế nào?
+Anh Tay và anh Chân cùng đi đến nhà ai?
+ Bác Tai đã trả lời như thế nào?
+ Khi bác Tai, anh Tay, anh Chân tới nhà cô Mắt thì họ đã gặp ai? (Bạn Miệng).
+ Bạn Miệng hỏi cô Mắt điều gì? Cô Mắt đã trả lời như thế nào?
+ Theo các con khi cô chủ ăn uống đầy đủ và chăm tập thể dục thì các bộ phận sẽ như thế nào?
- Giáo dục:Qua câu chuyện: “Giấc mơ kì lạ” ngày hôm nay thì các con phải chịu khó ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, chăm tập thể dục thường xuyên để giúp cho cơ thể của
chúng mình khỏe mạnh, giúp đỡ được mọi người nhiều việc hơn.
- Cho trẻ xem video truyện : Giấc mơ kì lạ.
*HĐ3: “ Em có lời ca”
- Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát: Em có lời ca.
Đánh giá trẻ hằng ngày.













Thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: Đi bước lùi
TCVĐ:Lăn bóng
1.  Mục đích yêu cầu
	- Trẻ biết thực hiện vận động đi bước lùi.
	-  Rèn kĩ năng giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bước lùi liên tiếp khoảng  từ 1,5- 3m cho trẻ.
	- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô:
	 	+ Băng đĩa,xắc xô.
+ 2 vạch( xuất phát , vạch đích).
- Đồ dùng của trẻ:
		+ 10- 20 quả bóng.
3. Tiến hành
* HĐ1: Khởi động.
	- Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Tai mồm – mắt tai.
		+ Chúng mình vừa chơi TC gì?
		+ Chúng mình làm gì để giữ cho cơ thể chúng mình luôn gì dể luôn khỏe mạnh?
	- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: nhanh, chậm, đi bằng gót, mũi chân, đi khom lưng… về đội hình 3 hàng dọc.
* HĐ2: Trọng động.
	- Tập BTPTC:4Lx4N kết hợp với bài hát: “Em có lời ca”.
+ Động tác tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngiêng người sang 2 bên
+Động tác chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.                                                    
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- ĐTNM: Chân
- VĐCB: “Đi bước lùi ”.
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ . Cho trẻ thực hiện ý tưởng chơi 1-2 lần.
 	- Cô giới thiệu tên bài tập.
- Cô tập mẫu lần 1.
- Cô tập lần 2 . Cô kết hợp phân tích động tác
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch chuẩn thứ nhất, hai tay chống hông quay lưng về phía vạch đích  mắt nhìn thẳng.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “ đi” cô bước đi lùi về phía sau đến vạch đích rồi cô đi về cuối hàng.
- Mời 2 trẻ khá lên tập. (Cô cho trẻ nhận xét bạn tập) 
- Cho cả lớp tập 2- 3 lần  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Thi đua 2 đội 2-3 lần.
- Hỏi tên vận động.
- Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
- TCVĐ: Lăn bóng
+ Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
* HĐ3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
- Cho trẻ ngồi xoa bóp chân tay.
Đánh giá trẻ hàng ngày:









Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Làm mũ sinh nhật (Mẫu)
1.Mục đích yêu cầu.
	- Trẻ biết cách làm một chiếc mũ sinh nhật đơn giản (hình chóp hoặc hình tròn đội đầu).Biết sử dụng các nguyên vật liệu như bìa màu, giấy màu, kéo, hồ dán… để trang trí mũ.
	- Rèn kỹ năng cắt, dán, xếp, phối hợp màu sắc. Phát triển khả năng sáng tạo, óc thẩm mỹ qua việc trang trí mũ.Biết chia sẻ nguyên vật liệu, hợp tác với bạn.
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.Yêu thích sản phẩm do chính mình tạo ra, biết giữ gìn sản phẩm của bạn.
2. Chuẩn bị.
	- Đồ dùng của cô.
		+ Mẫu mũ sinh nhật : 2 cái.
+ Tranh ảnh các loại mũ sinh nhật khác nhau.Nhạc: Happy birthday
+ Giấy bìa màu, kéo, hồ dán, kim tuyến, ruy băng, hoa giấy, bút màu, sticker…
- Đồ dùng của trẻ.
		+  Bìa màu hình quạt (cắt sẵn để làm mũ), giấy màu vụn, hồ dán, kéo an toàn.
+ Khăn lau tay, bàn ghế bố trí theo nhóm nhỏ.
3.Tiến hành.
*HĐ1: “ Happy birthday”
- Cô mở nhạc bài hát “Happy Birthday” và hỏi:
+ Các con vừa nghe bài hát gì?
+ Trong ngày sinh nhật chúng ta thường có những gì? (bánh, nến, mũ sinh nhật…)
+ Cô giới thiệu hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm mũ sinh nhật thật đẹp để đội trong ngày vui.
- Cô cho trẻ xem 1 số mẫu mũ sinh nhật.
- Đàm thoại:
+ Mũ có hình dáng như thế nào? (hình chóp, hình tròn)
+ Mũ thường trang trí bằng gì? (hoa, nơ, kim tuyến, số tuổi, sticker…)
+ Cô giới thiệu sản phẩm mẫu đã làm.
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ.
+ Con thích làm mũ sinh nhật nào?
+ Con làm như thế nào?
- Cô làm mẫu chậm rãi, vừa làm vừa giải thích:
+ Lấy tấm bìa hình quạt → cuộn tròn lại → dán cố định thành hình chóp.
+ Dùng dây chun/ruy băng làm quai đội.
+ Trang trí bằng hoa giấy, ngôi sao, số tuổi, kim tuyến…
-> khi cắt dán phải cẩn thận, giữ gìn dụng cụ, biết phối hợp màu sắc cho đẹp. 
*HĐ2: “ Bé làm mũ sinh nhật”.
-  Trẻ làm việc theo nhóm nhỏ, cô đi quan sát, gợi ý, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.
-  Khuyến khích trẻ sáng tạo theo ý thích, không bắt buộc giống mẫu.
* HĐ3: Mũ của ai xinh
- Trưng bày sản phẩm, cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn:
+ Con làm dược gì? 
+ Con giới thiệu về mũ của mình?
+ Con thích chiếc mũ nào? Vì sao?
- Cô cho trẻ đội mũ lên chụp ảnh kỉ niệm
- Cô khen ngợi, động viên và nhận xét chung.
Đánh giá trẻ hằng ngày.








                                                                                                                                          Hồng An, ngày 26 tháng 9 năm 2025
NGƯỜI  DUYỆT                                                                                                                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



